  KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BẢN THÂN – TẾT TRUNG THU

Thời gian thực hiện: 4 tuần

(Thực hiện từ ngày 21/09 đến ngày 16/10/2026)
 I. MỤC TIÊU, NỘI DUNG
	Độ tuổi
	Stt
	Mục tiêu giáo dục
	Nội dung giáo dục
	Hoạt động giáo dục
	Điều chỉnh BS

	
	
	
	Chung
	riêng
	
	

	‘1. Lĩnh vực phát triển thể chất
	

	‘a. Phát triển thể chất
	

	‘* Thực hiện được các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp
	

	3
	2
	Trẻ thực hiện đủ các động tác trong bài thể dục theo hướng dẫn.
	3,4,5t

- Hô hấp: Hít vào, thở ra.

- Tay:

+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên

3,4t:

- Lưng, bụng, lườn:

+ Quay người sang trái, sang phải

- Chân:

bật tại chỗ.

- Tập luyện để cơ thể khỏe mạnh vàcó được trạng thái thoải mái về thể chất và tinh thần.          (QTE)
	-Tay

+ Đưa 2 tay 
lên cao, ra phía trước, sang 2 bên
-Chân:

+ Bước lên phía trước, bước sang ngang

- Lưng, bụng, lườn:

+ Cúi về phía trước

- Tập luyện để cơ thể khỏe mạnh và có được trạng thái thoải mái về thể chất và tinh thần (QTE)
	*Tập các động tác thể dục
- Tập các động tác bài tập thể dục kết hợp nhạc bài hát

+ Hô hấp; hít vào thở ra
- Tay:

+ Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân. 

- Lưng, bụng, lườn:

+ Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái
- Chân:

+ Nhảy lên, đưa hai chân sang ngang; 

- Tập luyện để cơ thể khỏe mạnh và có được trạng thái thoải mái về thể chất và tinh thần (QTE)
	

	4
	3
	Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác các bài thể dục theo 

hiệu lệnh


	
	-Tay:

+ Vỗ 2 tay vào nhau (phía trước, phía sau, trên đầu).

- - Lưng, bụng,

 lườn:

+ Cúi về phía trước, ngửa người ra sau

-Chân

+ Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài tập thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát. 
	- Tay:

+ Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân. 
- Lưng, bụng, lườn:

+ Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang  trái

- Chân:

+ Nhảy lên, đưa hai chân sang ngang; 

- Tập luyện để cơ thể khỏe mạnh vàcó được trạng thái thoải mái về thể chất và tinh thần. (QTE)
	
	


	* Thực hiện kĩ năng vận động cơ bản và các tố chất  trong vận động

	4
	6
	Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động: 

- Đi bước lùi liên tiếp khoảng 3m.
	+ Đi bước lùi 


	* Hoạt động học
+   Đi nối bàn chân tiến, lùi (5T).Đi bước lùi (4T). Lăn bóng với cô(3T)
* Hoạt động học 

+ Đi và đập bắt bóng (5T). Đập bắt bóng 4 lần liên tiếp (4T) Đập bắt bóng 3 lần liên tiếp(3T) 


	

	5
	7
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động:

- Đi nối bàn chân tiến, lùi.
	- Đi nối bàn chân tiến, lùi.


 
	
	

	3
	11
	Trẻ biết phối hợp tay- mắt trong vận động: 

- Lăn bóng với cô 

- Đập bắt bóng 3 lần liên tiếp
	- Lăn bóng với cô 

- Đập bắt bóng 3 lần liên tiếp


	
	

	4

	12
	- Trẻ biết phối hợp tay – mắt trong vận động:

- Tự đập bắt bóng được 4 - 5 lần liên tiếp.
	+ Đập bắt bóng 4 lần liên tiếp


	
	

	5
	13
	Trẻ biết phối hợp tay- mắt trong vận động:

- Đi, đập và bắt được bóng nảy  4 - 5 lần liên tiếp.
	- Đi và đập bắt bóng


	
	

	3
	14
	Trẻ có khả năng thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp: 

- Bật xa 20-25cm
	- Bật xa 20-25cm
	* Hoạt động học

- Bật xa 50 cm (5T).Bật xa 40 cm(4T).Bật xa 25 cm(3T)

- Nhảy lò cò 5m (5T).Nhảy lò cò 3m.(4T)


	

	4
	15
	Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập

- Bật xa 35 – 40 cm.
- Nhảy lò cò 3m.
	- Bật xa 35 – 40 cm.
- Nhảy lò cò 3m.
	
	

	5


	18
	Trẻ biết bật xa 40cm -50 cm 
	- Bật xa 40- 50 cm 
	
	

	5


	19
	Trẻ biết nhảy lò cò 5 m

	- Nhảy lò cò 5 m
	
	

	b,  Dinh dưỡng sức khỏe
	

	* Biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe

	4
	28
	Trẻ biết một số thực phẩm cùng nhóm.                                                                 - Thịt cá có nhiều chất đạm…                          - Rau quả chín có nhiều vitamin
	- Nhận biết một số thực phẩm thông thường trong các nhóm thực phẩm ( trên tháp dinh dưỡng)
- Thịt, cá... có nhiều chất đạm

- Rau, quả chín có nhiều vitamin

- Nhận biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất.

 - Một số món ăn thực phẩm tại Tủa Chùa: Thịt gà đen, quả táo mèo, quả mắc cọp, …
	* HĐ chơi

- Góc TV: Quan sát hình ảnh và nhận biết một số thực phẩm, món ăn thông thường hàng ngày và dạng chế biến đơn giản của chúng

*HĐ ăn, ngủ, vs cá nhân

- Trò chuyện về một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống

- Giờ ăn: Mời cô, mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, nhai kĩ.

- Cô nhắc trẻ khi ăn không đùa nghịch , không làm đổ vãi thức ăn, tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng không rơi vãi
	

	4
	35
	- Trẻ có một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống
	- Một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống

- Mời cô, mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, nhai kĩ.

- Khi ăn không đùa nghịch , không làm đổ vãi thức ăn

- Chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn.
	
	

	4
	36
	- Trẻ biết tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng không rơi vãi
	- Sử dụng cầm thìa bằng tay phải, cầm bát bằng tay trái.Không làm cơm rơi vãi
	
	

	‘* Thực hiện được một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt

	3
	38
	Trẻ có thể thực hiện được một số việc đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn: 

- Rửa tay, lau mặt, súc miệng.
	- Làm quen cách đánh răng, lau mặt.

- Tập rửa tay bằng xà phòng.
	* Hoạt động ăn ngủ,vs cá nhân.

+ Giờ ăn: Trẻ xếp hàng rửa tay bằng xà phòng trước giờ ăn, sau khi đi vệ sinh

- Trẻ sử dụng bát thìa đúng cách khi ăn cơm, đi vệ sinh và bỏ rác đúng nơi quy định

 *HĐ chơi:

- Chơi trong giờ trả trẻ: Cô trao đổi với phụ  huynh về việc vệ sinh tay, răng miệng
	

	5
	40
	Trẻ có khả năng thực hiện được một số việc đơn giản:
· Tự rửa tay bằng xà phòng. Tự lau mặt, đánh răng.

· Tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn và để vào nơi quy định. 

- Đi vệ sinh đúng nơi qui định, biết đi xong dội nước cho sạch.
	· Tập luyện kĩ năng: đánh răng, lau mặt, rửa tay bằng xà phòng.

· Đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.
	
	

	4
	41
	- Trẻ thực hiện được một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở.
	- Đi vệ sinh đúng nơi quy định.

- Bỏ rác đúng nơi quy định.
	* Hoạt động chơi

- Chơi theo ý thích: Trẻ thực hành mặc trang phục phù hợp với thời tiết, đi vệ sinh, bỏ rác đúng nơi quy định.

* HĐ ăn ngủ VS cá nhân: 
- Giờ ăn: Trẻ tự xúc cơm ăn gọn gàng, tự xới cơm, chan canh vào bát. Biết lấy cốc rót nước uống, không làm nước tràn ra ngoài.
	

	3
	42
	Trẻ biết sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách
	- Sử dụng cầm thìa bằng tay phải, cầm bát bằng tay trái, cầm cốc ở quai đúng kí hiệu
	
	

	5
	43
	- Trẻ biết sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo
	- Tự xúc cơm ăn gọn gàng, tự xới cơm, chan canh vào bát. Biết lấy cốc rót nước uống, không làm nước tràn ra ngoài.
	
	

	‘* Có một số hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt và giữ gìn sức khỏe

	3
	46
	Trẻ có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở:

- Vệ sinh răng miệng

- Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu.
	- Tập luyện một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe.

- Lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khỏe con người.

- Nhận biết một số biểu hiện khi ốm.


	* HĐ Chơi

- Chơi trong giờ  trả trẻ:  Xem tranh, ảnh , trò chuyện về lợi ích của việc giữ gìn sức khỏe, đi VS, bỏ rác đúng nơi quy định
	

	‘* Biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh

	3
	51
	Trẻ biết tránh một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở:

- Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt…

- Không tự lấy thuốc uống.

- Không leo trèo bàn ghế, lan can.

- Không nghịch các vật sắc nhọn.

- Không theo người lạ ra khỏi khu vực trường, lớp.
	- Nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không  an toàn, những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng

- Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ
	* Hoạt động chơi

- Chơi trong giờ trả trẻ: Cho trẻ xem video về những hành động nguy hiểm, những nơi không  an toàn, những vật dụng nguy hiểm một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ,  và cách phòng tránh


	


2. Lĩnh vực phát triển nhận thức

	Độ tuổi
	Stt
	Mục tiêu giáo dục
	Nội dung giáo dục
	HĐ giáo dục
	Điều chỉnh BS

	
	
	
	Chung
	riêng
	
	

	a, Khám phá khoa học
	

	‘* Xem xét và tìm hiểu đặc điểm của các sự vật, hiện tượng
	

	3
	61
	Trẻ có khả năng sử dụng các giác quan để xem xét, tìm hiểu đối tượng: nhìn, nghe, ngửi, sờ… để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng.
	- Chức năng của các giác quan và một số bộ phận khác của cơ thể
	*HĐ chơi:

- Chơi trong giờ đón trẻ:Trò chuyện về các bộ phận trên cơ thể của bé

- Góc TV: Phân loại đồ dùng đồ chơi theo 1-2 dấu hiệu.
- Chơi trong giờ trả trẻ: Trẻ xem tranh ảnh về các giác quan và các bộ phận trên cơ thể
* HĐ chơi ngoài trời :
+HĐQS: …….

+ HĐ tham quan: …………

+ TCVĐ: ….…


	

	4
	62
	Trẻ thích tìm hiểu khám phá đồ vật ( đồ dùng, đồ chơi )
	- So sánh sự khác nhau và giống của 2 đến 3 đồ dùng, đồ chơi.

- Phân loại đồ dùng đồ chơi theo 1-2 dấu hiệu.
	
	

	5
	66


	- Trẻ  có khả năng phối hợp các giác quan để quan sát. 
	- Chức năng các giác quan và các bộ phận khác của cơ thể.


	
	

	‘* Thể hiện hiểu biết về các đối tượng bằng các cách khác nhau

	3
	84
	Trẻ có khả năng mô tả những dấu hiệu nổi bật của đối tượng được quan sát với sự gợi mở của cô giáo.
	- Hiện tượng nắng, mưa, nóng, lạnh và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của trẻ.

+ Được bảo vệ khi gặp thiên tai, thảm họa, ô nhiễm môi trường (QTE)


	* Hoạt động chơi

- Đón trẻ:  Cô trò chuyện với trẻ về các hiện tượng thời tiết ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ và cách phòng tránh (QTE)
	

	3
	87
	Trẻ có khả năng thể hiện một số điều quan sát được qua các hoạt động chơi, âm nhạc, tạo hình…

- Chơi đóng vai ( bắt chước các hành động của những người gần gũi như chuẩn bị bữa ăn của mẹ, bác sĩ, khám bệnh…)

- Hát các bài hát về chủ đề… 

- Vẽ, xé, dán, nặn các bộ phận trên cơ thể
	- Chủ động trong trò chơi đóng vai ( bắt chước các hành động của những người gần gũi như chuẩn bị bữa ăn của mẹ, bác sĩ, khám bệnh…)

- Hát các bài hát về chủ đề bản thân, … 

- Vẽ, xé, dán, nặn các bộ phận trên cơ thể
	*HĐ Chơi: 

- PV: Bác sỹ, bán hàng, nấu ăn
- XD: Lắp ghép nhà, vườn rau, xây cửa hàng

- TV: Xem sách tranh ảnh, làm album, chơi lôtô.

+ Trò chuyện: Tôi cần gì lớn lên và khỏe mạnh!

- TN: Cs cây, lau lá, tưới cây, chơi với nước

- NT: Trẻ tô màu, cắt xé dán, nặn, hát các bài hát về chủ đề. 
	

	‘b. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	‘* Nhận biết số đếm, số lượng
	

	3
	91
	Trẻ có khả năng đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 5.
	- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng.


	*HĐH. 
+ Củng cố đếm nhận biết số lượng trong phạm vi 3, nhận biết chữ số 3

* HĐ Chơi

- Chơi trong giờ đón trẻ: Thực hành đếm các bộ phận cơ thể, đếm đồ dùng đồ chơi của trẻ.
	

	3
	92
	Trẻ có khả năng  so sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	- So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	
	

	4
	94
	- Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 
	Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
	
	

	5
	95
	- Trẻ có thể đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
	
	
	

	4
	97
	- Trẻ biết gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5, đếm và nói kết quả.
	Đếm các nhóm đối tượng

Tách - Gộp một nhóm đối tượng thành hai nhóm đối tượng và đếm
	*HĐ Học 
+ Tách gộp trong phạm vi 3

* HĐ Chơi:

- CNT: Đếm đồ dùng đồ chơi có số lượng 3
	

	4
	98
	- Trẻ biết tách một nhóm đối tượng thành hai nhóm nhỏ hơn.
	
	
	

	4
	102
	- Trẻ nhận biết chữ số, số lượng , số thứ tự từ 1- 5.
	Đếm các nhóm có 5 đối tượng

Nhận biết và sử dụng chữ số 1- 5 để chỉ số lượng
	
	

	‘* Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian
	

	3
	118
	Trẻ có khả năng  sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đối tượng trong không gian so với bản thân
	- Nhận biết phía trên- phía dưới, phía trước- phía sau, tay phải- tay trái của bản thân
	* Hoạt động học:

- Xác định vị trí của đồ vật (phía trước - phía sau, phía trên – phía dưới; phải- trái của một vật) so với bản thân trẻ.
*HĐ Chơi:

- CNT: Xác định các phía của bản thân so với vật làm chuẩn
 
	

	4
	119
	- Trẻ  biết xác định được vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ so với người khác.


	- Xác định phía phải, phía trái của bản thân.

- Xác định phía trên, phía dưới, phía trước, phía sau của đồ vật so với bản thân trẻ.
	
	

	5
	122
	- Trẻ sử dụng lời nói và hành động để xác định vị trí( trong, ngoài, trên, dưới, trước, sau, phải ,trái) của một vật so với vật khác
	- Xác định vị trí của đồ vật (phía trước- phía sau;phía trên -phía dưới;  phải -  trái) của một vật so với bản thân trẻ, bạn khác, vật khác, đối tượng khác.
	
	

	‘c, Khám phá xã hội
	

	‘* Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng
	

	3
	124
	Trẻ có khả năng  nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện. 

+ Chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi...

- Bình đẳng giới, tôn trọng hợp tác với bạn
	3,4,5T

- Tên, tuổi, giới tính của bản thân

4,5T

- Đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân khi được hỏi, trò chuyện.

-Khám phá các đặc điểm giống và khác nhau của bạn trai và bạn gái, các khả năng, nhu cầu giống nhau của bạn trai – bạn gái (QTE)
	- Tên, tuổi, giới tính của bản thân

- Bình đẳng giới, tôn trọng hợp tác với bạn

- Được chăm sóc, bảo vệ không bị xâm hại, được bảo vệ khi bị bắt cóc, mua bán (QTE)
	* Hoạt động chơi

-Chơi trong giờ đón trả trẻ: Trẻ trò chuyện cùng cô và các bạn về tên tuổi, giới tính, sở thích của bản thân, đặc điểm giống và khác nhau của bản thân so với người khác.

- Trẻ khám phá các đặc điểm giống và khác nhau của bạn trai và bạn gái, các khả năng, nhu cầu giống nhau của bạn trai - bạn gái (QTE)
- Chơi trong giờ trả trẻ: Trẻ xem video các hành vi xâm hại tình dục và cách ứng phó và được bảo vệ khi bị bắt cóc, mua bán  (QTE)


	

	4
	125
	- Trẻ nhận biết được về bản thân khi được hỏi và trò chuyện
	
	-Tên , chức năng của bộ phận trên cơ thể.Các giác quan của con người.

Khám phá các đặc điểm giống và khác nhau của bạn trai và bạn gái, các khả năng, nhu cầu giống nhau của bạn trai – bạn gái (QTE)
	
	

	5
	126
	- Trẻ nói đúng họ,tên, ngày sinh, giới tính của bản than khi được hỏi, Trò chuyện.
	
	- Họ tên, ngày sinh, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân và vị trí của trẻ trong gia đình.

- Nhận biết các hành vi xâm hại tình dục, biết cách ứng phó.

- Nhận ra được một số hành vi ứng xử cần có, sở thích có thể khác nhau giữa bạn trai và bạn gái.

- Khám phá các đặc điểm giống và khác nhau của bạn trai và bạn gái, các khả năng, nhu cầu giống nhau của bạn trai, bạn gái.(QTE)
	
	

	4
	140
	-  Trẻ nói tên và một vài đặc điểm của các bạn trong lớp khi được hỏi, trò chuyện.
	- Tên, một số đặc điểm, sở thích của các bạn trong lớp.

Các hoạt động vui chơi của trẻ và các bạn
	* HĐ Chơi:
- Chơi tự do: Cô hỏi Tên, một số đặc điểm, sở thích của các bạn trong lớp.

Các hoạt động vui chơi của trẻ và các bạn
- CNT:  Cho trẻ xem tranh ảnh các hành vi ứng xử phù hợp.
	

	5
	141
	- Trẻ có ứng xử phù hợp với giới tính của bản thân.


	- Nhận ra được một số hành vi ứng xử cần có, sở thích có thể khác nhau giữa bạn trai và bạn gái.

- Thể hiện các hành vi ứng xử phù hợp.

- Chơi đoàn kết thân thiện với bạn, không xô đẩy bạn
	
	

	*Nhận biết một số lễ hội và danh lam thắng cảnh
	

	3
	145
	Trẻ kể tên một số lễ hội: Tết trung thu… qua trò chuyện, tranh ảnh
	- Tết trung thu, chợ đêm, chợ phiên xã Tủa Chùa


	*Hoạt động học 

- KPKH:Trò chuyện về ngày tết trung thu 
	

	5
	149
	- Trẻ kể tên và nêu một vài nét đặc trưng của quê hương đất nước.


	- Ngày lễ hội ,sự kiên văn hóa của quê hương, đất nước (Tết trung thu, chợ đêm, chợ phiên xã Tủa Chùa)
	* HĐ chơi:

- Đón trẻ: Cô cho trẻ xem tranh, ảnh về văn hóa, du lịch chợ đêm, chợ phiên xã Tủa Chùa
	


3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	Độtuổi
	Stt
	Mục tiêu giáo dục
	Nội dung giáo dục
	HĐ giáo dục
	Điều chỉnh BS

	
	
	
	Chung
	riêng
	
	

	‘*  Nghe, hiểu lời nói
	

	5
	152
	- Trẻ hiểu một số từ khái quát chỉ sự vật hiện tượng đơn giản, gần gũi
	 - Lắng nghe và hiểu được 2 đến 3 yêu cầu liên tiếp.

-Hiểu và làm theo được 2-3 yêu cầu liên tiếp.
	- Hiểu các từ khái quát, từ trái nghĩa.


	*HĐ Chơi:

- Thực hiện được các yêu cầu thông qua các hoạt động trong ngày.

* HĐ Học

=> HĐ Chiều TCTV: Tuần 1: Bạn trai, bạn gái, kẹp tóc,cái áo, cái váy, cái quần

+Tuần 2: Đôi mắt, cái mũi, cái miệng,đôi tai, bàn tay, bàn chân

+ Tuần 3:  Bánh dẻo, bánh nướng, 

bánh đậu xanh,

đèn ông sao, đèn lồng, mũ múa.

+ Tuần 4: Ngủ, ăn cơm, đánh răng,muối, gạo, đường.
	

	5
	153
	-Trẻ thực hiện được các yêu cầu trong hoạt động tập thể
	- Nghe hiểu lời nói yêu cầu của người khác và phản hồi lại bằng những hành động, lời nói phù hợp trong hoạt động tập thể
	
	

	*Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
	

	4
	163
	Trẻ biết diễn đạt để người nghe có thể hiểu được


	 Phát âm các tiếng có chứa âm rõ ràng để người nghe có thể hiểu được.

- Diễn đạt ý tưởng, trả lời được theo ý câu hỏi.

 Tốc độ, âm lượng phù hợp với người nghe
	HĐ chơi:

- Chơi theo ý thích: Trò chuyện cùng cô và trả lời các câu hỏi về bản thân trẻ

Trả lời và đặt các câu hỏi 

“ Ai ?” ; “ Cái gì ?” ; “ ở đâu ?” ; “ Khi nào ?”.

- Trẻ trao đổi bằng lời nói với bạn để thống nhất các đề xuất trong cuộc chơi .


	

	3
	164
	Trẻ có khả năng  sử dụng được các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm…
	- Trả lời và đặt các câu hỏi 

“ Ai ?” ; “ Cái gì ?” ; “ ở đâu ?” ; “ Khi nào ?”.
	
	

	5
	166
	- Trẻ có thể sử dụng lời nói để trao đổi và chỉ dẫn bạn bè trong hành động
	- Trao đổi bằng lời nói để thống nhất các đề xuất trong cuộc chơi với các bạn

- Hướng dẫn bạn đang cố gắng để giải quyết một vấn đề nào đó.

- Hợp tác trong quá trình hoạt động, các ý kiến không áp đặt hoặc dùng vũ lực bắt bạn phải thực hiện theo ý của mình.
	
	

	5
	173
	- Trẻ kể rõ ràng, có trình tự về sự việc, hiện tượng nào đó để người nghe có thể hiểu được.
	- Kể lại truyện đã được nghe theo trình tự
	* HĐH: 
-Truyện: Cô bé hoa hồng, ai đáng khen nhiều hơn
* HĐ Chơi

- Chơi NT: 

Đọc các bài ca dao đồng dao, tục ngữ, hò vè .
	

	3
	174
	Trẻ có khả năng  đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao…
	- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.
	
	

	4
	175
	Trẻ có thể đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao…
	Đọc thuộc các bài thơ, ca dao, đồng dao

Đọc biểu cảm kết hợp cử chỉ, điệu bộ bài thơ, đồng dao đơn giản
	
	

	4
	180
	Trẻ biết sử dụng các từ như: “Mời cô”;“Mời bạn”; “ Cảm ơn”; “ Xin lỗi”…trong giao tiếp.
	- Hiểu nghĩa các từ: Mời cô, mời bạn, cảm ơn, xin lỗi…

Sử dụng các từ đó trong giao tiếp


	* HĐ ăn ngủ,vệ sinh

- Giờ ăn: Trẻ mời cô, mời bạn trước và sau giờ  ăn cơm

- Giờ ngủ: Trẻ nói nhỏ trong giờ ngủ ở lớp, khi người khác đang : tập trung làm việc, khi đi thăm người ốm; nói thầm với bạn, bố mẹ...
	

	4
	181
	Trẻ biết điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở.
	Điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở. nói nhỏ trong giờ ngủ ở lớp, khi người khác đang : tập trung làm việc, khi đi thăm người ốm; nói thầm với bạn, bố mẹ...


	
	

	‘* Làm quen với đọc – viết
	

	3


	185
	Trẻ đề nghị người khác đọc sách cho

 nghe, tự giở sách xem tranh.
	- Làm quen với một số kí hiệu thông thường trong cuộc sống( nhà vệ sinh, lối ra, nơi nguy hiểm…

- Tiếp xúc với chữ, sách truyện.

- Cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh và “ đọc” truyện.

- Làm quen với cách đọc và viết tiếng việt.
- Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau.

- Giữ gìn sách.
	* Hoạt động chơi

- CNT: Cho trẻ  Làm quen với một số kí hiệu thông thường trong cuộc sống nhà vệ sinh, lối ra, nơi nguy hiểm…

GTV: Tiếp xúc với chữ, sách truyện. Cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh và “ đọc” truyện. Làm quen với cách đọc và viết tiếng việt.
	

	
	186
	Trẻ có khả năng  nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh.
	
	
	

	3
	187
	Trẻ thích vẽ “ viết” nguệch ngoạc.
	
	
	

	5
	188
	- Trẻ đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao ca dao... Đọc và thể hiện tình cảm của mình qua bài thơ, ca dao tục ngữ của địa phương.


	- Đọc thơ ,ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò, vè.

- Đọc diễn cảm thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè

- Đọc thơ ca dao, đồng dao, tục ngữ hò vè của địa phương, một số bài đồng dao, ca dao của dân tộc Mông, Thái nơi trẻ sống..
	*HĐH

-Thơ : Trăng rằm tháng 8;  Xòe tay (5e)


	

	4
	199
	Trẻ nhận ra kí hiệu thông thường  nhà vệ sinh, cấm lửa, nơi nguy hiểm…
	Làm quen với một số kí hiệu thông thường trong cuộc sống ( nhà vệ sinh, lối ra, nơi nguy hiểm...)
	* Hoạt động chơi
- CNT: Cho trẻ  Làm quen với một số kí hiệu thông thường trong cuộc sống nhà vệ sinh, lối ra, nơi nguy hiểm…
	

	5
	201
	-Trẻ nêu nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái tiếng việt.
	- Nhận dạng các chữ cái và phát âm được các chữ cái đó

- Phát âm các tiếng có phụ âm đầu, phụ âm cuối gần giống nhau và các thanh điệu.
	* Hoạt động học :

- LQCC a,ă,â

- Tập tô chữ cái a, ă, â

* HĐ Chơi:

- Góc TV: Trẻ Sao chép  tô, vẽ một số kí hiệu của  tiếng Mông, chữ cái, tên của mình


	

	5
	203
	-Trẻ tô, đồ các nét, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên mình.

- Trẻ biết tô, vẽ kí hiệu của  tiếng Mông
	-Sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình

- Hướng viết các nét chữ
	
	

	5
	204
	-Trẻ sử dụng các từ: "Cảm ơn" ; "xin lỗi"; "xin phép" ; "Thưa" ; "Dạ" ; "Vâng"....phù hợp với tình huống.
	- Làm quen với các từ lễ phép, cảm ơn , "xin lỗi", "xin phép", "thưa", "dạ" ,"vâng"...

- Sử dụng các từ lễ phép, văn minh phù hợp với các tình huống.
	* Hoạt động chơi

- Chơi theo ý thích: Trò chuyện và thực hành sử dụng cá từ biểu thị lễ phép cảm ơn , "xin lỗi", "xin phép", "thưa","dạ" ,"vâng".. khi được cô hỏi và trò chuyện với cô.
	


4. Lĩnh vực tình cảm & kĩ năng xã hội

	Độ tuổi
	Stt
	Mục tiêu giáo dục
	Nội dung giáo dục
	HĐ giáo dục
	Điều chỉnh BS

	
	
	
	Chung
	riêng
	
	

	‘* Thể hiện ý thích về bản thân
	

	3
	206
	Trẻ có khả năng  nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân.
	Tên, tuổi, giới tính của bản thân.


	- Tên, tuổi, giới tính.
	*HĐ chơi

- Chơi NT: Trẻ nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân.
 -CTD:Trò chuyện cùng cô về tên tuổi, giới tính của bản thân trẻ, trò chuyện về những điều bé thích và hông thích, quan sát và trò chyện về điểm giống và khác nhau của bạn trai- bạn gái, của bản thân mình và bạn khác

- Góc PV: Trò chuyện nêu ý tưởng chơi của mình ở góc chơi, tự lựa chọn góc chơi, đồ chơi

Trẻ được tham gia vui chơi, học tập,giao lưu và  được bày tỏ ý kiến của mình (QTE)

- Chơi ở các góc chơi: Trẻ biết nhìn nhận bản thân tích cực, biết đánh giá, nhận ra điểm mạnh, sự tự tin của bản thân(sel)

- (Sel) Tôn trọng sự đa dạng, thể hiện thái độ tôn trọng, chấp nhận về sự khác biệt giữa con người
	

	4
	207
	- Trẻ nói được điều bé thích, không thích nhũng việc gì bé có thể làm được
	
	- Sở thích, khả năng của bản thân

( Sel) Nhìn nhận bản thân tích cực, biết đánh giá, nhận ra điểm mạnh, sự tự tin của bản thân

+ Những điều trẻ thích, không thích, những việc trẻ có thể làm được
- (Sel) Tôn trọng sự đa dạng, thể hiện thái độ tôn trọng, chấp nhận về sự khác biệt giữa con người
	
	

	5
	208
	- Trẻ nói được họ tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ, địa chỉ nhà hoặc điện thoại. 
	- Những điều bé thích và không thích

+ Nhận biết hành vi đúng sai, tốt xấu.

+ Được tham gia vui chơi, học tập,giao lưu và  được bày tỏ ý kiến của mình (QTE)
	
	

	3
	209
	Trẻ có khả năng  nói  được điều bé thích, không thích.
	- Những điều bé thích và không thích.

- Sở thích, khả năng của bản thân.
	
	

	5
	210
	- Trẻ có thể nói được điều bé thích, không thích, những việc bé làm được và việc gì bé không làm được. 
	
	
	

	5
	211
	- Trẻ nói được mình có điểm gì giống và khác bạn (dáng vẻ bên ngoài, giới tính, sở thích và khả năng). 
	- Điểm giống và khác nhau của mình với người khác. 


	
	

	‘* Thể hiện sự tự tin
	

	5
	221
	- Trẻ tự làm một số việc đơn giản hằng ngày (vệ sinh cá nhân, trực nhật, chơi...)
	- Chủ động làm một số công việc hàng ngày : Rửa tay, lau mặt, lấy cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định...

- Mạnh dạn, tự tin bày tỏ ý kiến
	* Hoạt động lao động vệ sinh

- Trẻ làm một số công việc hàng ngày : Rửa tay, lau mặt, lấy cất đồ dùng, đồ chơi, cất bát đũa, thìa, xếp bàn, cất ghế đúng nơi quy định  
	

	‘* Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh

	4
	223
	- Trẻ nhận biết các trạng thái cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, xấu hổ của người khác
	Nhận biết và nói được một số trạng thái cảm xúc, vui, buồn, ngạc nhiên, sợ hãi, tức giận, xấu hổ qua nét mặt, cử chỉ, điệu bộ, giọng nói khi tiếp xúc trực tiếp hoặc qua tranh ảnh
	* Hoạt động chơi

- Chơi trong giờ đón trẻ: Trò chuyện về các trạng thái cảm xúc của trẻ trước khi tới lớp ( vui, buồn…). Biểu lộ trạng thái cảm xúc qua cử chỉ, giọng nói
-Chơi trong giờ trả trẻ: trò chuyện vơi trẻ  không phân biệt, đối xử với các bạn khác giới, các bạn có hoàn cảnh đặc biệt, các bạn có đặc điểm về ngoại hình khác với mình.(QTE)

- Không phân biệt dân tộc
	

	4
	226
	- Trẻ biết biểu lộ cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên
	- Biểu lộ trạng thái cảm xúc qua cử chỉ, giọng nói.
	
	

	5
	235
	- Trẻ biết lắng nghe ý kiến, trao đổi, thỏa thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn.
	- Không miệt thị các bạn trong lớp 

- Không chê bai

- Không phân biệt, đối xử với các bạn khác giới, các bạn có hoàn cảnh đặc biệt, các bạn có đặc điểm về ngoại hình khác với mình.(QTE)

- Không phân biệt dân tộc
	
	

	‘* Hành vi, quy tắc ứng xử xã hội
	

	3
	241
	Trẻ biết chào hỏi và nói cảm ơn, xin lỗi khi được nhắc nhở…
	- Cử chỉ, lời nói lễ phép( chào hỏi, cảm ơn).

- Yêu mến bố mẹ, anh, chị, em ruột

- Nhận biết hành vi “ đúng” – “ sai”, “ tôt” – “ xấu” .

-( Sel) Kiểm soát cảm xúc của bản thân chế ngự hành vi tiêu cực
	* HĐ Chơi:

- Chơi tại các góc: Trẻ quan tâm đến sự công bằng trong nhóm bạn. Biết tìm cách giải quyết mâu thuẫn. Biết chào hỏi, cảm ơn khi được người khác giúp đỡ 

- Trẻ biết kiểm soát cảm xúc của bản thân, hạn chế hành vi tiêu cực (sel)

- Trẻ biết tôn trọng sự đa dạng, thể hiện thái độ tôn trọng, chấp nhận về sự khác biệt giữa con người (sel)
*Hoạt động chơi

- Chơi trong giờ trả trẻ: Cho trẻ xem video về những bạn có hoàn cảnh khó khăn và từ đó giáo dục trẻ biết đồng cảm, quan tâm, chia sẻ đối với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống (sel)

- Trẻ thể hiện hành vi ứng xử phù hợp trong tương tác với người khác (lắng nghe; chờ đến lượt, tôn trọng, hợp tác, chấp nhận) (QTE)


	

	3
	243
	Trẻ chú ý khi cô, bạn nói
	- Lắng nghẹ khi cô, bạn nói
	
	

	5
	249
	- Trẻ biết lắng nghe ý kiến, trao đổi, thỏa thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn.
	- Quan tâm chia sẻ giúp đỡ bạn.

- Không miệt thị các bạn trong lớp 

- Không chê bai

- Không phân biệt, đối xử với các bạn khác giới, các bạn có hoàn cảnh đặc biệt, các bạn có đặc điểm về ngoại hình khác với mình.(QTE)

- Không phân biệt dân tộc

- (Sel) Tôn trọng sự đa dạng, thể hiện thái độ tôn trọng, chấp nhận về sự khác biệt giữa con người
	
	

	5
	250
	- Trẻ quan tâm đến sự công bằng trong nhóm bạn. Biết tìm cách giải quyết mâu thuẫn.
	- Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi “đúng” - “sai”, “tốt” - “xấu”.

- Quan tâm đến sự công bằng trong nhóm bạn.

- Bảo vệ quyền lợi chính đáng cho bạn

- Bảo vệ bạn khi bị người khác bắt nạt.
	
	

	4
	251
	- Trẻ biết chờ đến lượt khi được nhắc nhở
	- Chờ đến lượt, hợp tác.

- Quan tâm giúp đỡ bạn.

- (sel) Đồng cảm với người khác. Trẻ có sự đồng cảm với các bạn, với mọi người xung quanh, biết quan tâm, cùng chia sẻ với bạn 

- Không đánh bạn, không xô đẩy bạn.

-( Sel) Kiểm soát cảm xúc của bản thân chế ngự hành vi tiêu cực

- Hành vi ứng xử phù hợp trong tương tác với người khác (lắng nghe; chờ đến lượt, tôn trọng, hợp tác, chấp nhận) (QTE)


	
	


5. Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

	Độ tuổi
	Stt
	Mục tiêu giáo dục
	Nội dung giáo dục
	HĐ giáo dục
	Điều chỉnh BS

	
	
	
	Chung
	riêng
	
	

	a. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và nghệ thuật 

	5
	265
	- Trẻ có thể tán thưởng, tự khám phá, bắt chước âm thanh, dáng điệu và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng
	- Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật

-  Bộc lộ cảm xúc, thái độ chân thực trước cái đẹp và sản phẩm nghệ thuật(QTE)
	* HĐ chơi

- Góc NT:  Nghe các bài hát bản nhạc, các bài thơ, ca dao, ... về chủ đề. Trẻ nhún nhảy, lắc lư theo gai điệu bài hát, bản nhạc

-  Trẻ biết bộc lộ cảm xúc, thái độ trân thực trước cái đẹp và sản phẩm nghệ thuật (QTE)
	

	3
	266
	Trẻ biết chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ.
	- Chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể chuyện.
	* HĐ Chơi

- Góc NT: 

+ Trẻ thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ..

+ Trẻ thích thú, ngắm nhìn và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình( về màu sắc, hình dáng, bố cục…) của tác phẩm 
	

	5
	274
	-Trẻ thích thú, ngắm nhìn và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình( về màu sắc, hình dáng, bố cục…) của tác phẩm tạo hình
	- Cho trẻ xem các sản phẩm tạo hình , như: đồ dùng, đồ chơi bằng chất liệu khác nhau: gốm, gỗ và đất nặn..Trẻ sờ , ngắm, xem xét và miêu tả một số đặc điểm nổi bật của sản phẩm ,khuyến khích trẻ nói suy nghĩ về những điều trẻ cảm nhận được. 
	
	

	b. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc  và hoạt động tạo hình
	

	4
	276
	- Trẻ  hát đúng giai điệu lời ca, hát rõ lời và thể 

hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ.
	*4,5t

- thể hiện sắc thái tình cảm
 của bài hát
	- Hát đúng  lời ca của các bài hát, phù hợp 
với lứa tuổi.


	* Hoạt động học

-Dạy hát:

+ Vì sao con mèo rửa mặt

+Đường và chân

+ Rước đèn tháng tám

+ Mời bạn ăn- Nghe hát:

+ Em thêm 1 tuổi

+ Năm ngón tay ngoan

+ Chiếc đèn ông sao

+ Em là bông hồng nhỏ.

-TCAN:

+ Tai ai tinh

+ Nhanh tay nhanh mắt

+ Đoán tên bạn hát 

+ Bao nhiêu bạn hát

*HĐ Chơi

- NT: Múa hát các bài hát trong chủ đề, vận động theo ý thích theo giai điệu bài hát bản nhạc quen thuộc

- PV:Gia đình, nấu ăn, bán

hàng, bác sĩ

XD: Xây ngôi nhà, vườn rau - cây

TV: Xem sách tranh ảnh về cơ thể 

lô tô chữ cái, và chữ số

TN:Cs cây,lau lá,tưới cây,chơi với nước

NT: Tô màu, cắt xé Vẽ các bộ phận còn thiếu

- Hát bài hát về  bản thân

- Chơi trong giờ đón trả trẻ:Trẻ nghe và hát các bài hát quen thu
	

	5
	277
	-Trẻ có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát, nét mặt, điệu bộ...
	
	- Hát các bài hát theo chủ đề và các bài hát trong chương trình giáo dục mầm non
	
	

	3
	278
	Trẻ có khả năng  vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc ( vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa).
	- Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc.

- Sử dụng các dụng cụ gỗ đệm theo phách, nhịp.
	
	

	3
	281
	Trẻ có khả năng  sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý. 
	- Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra các sản phẩm.
	
	

	4
	282
	- Trẻ biết phối hợp các nguyên vật liệu khác nhau để tạo một sản phẩm đơn giản
	Quan sát, ngắm nhìn các tác phẩm nghệ thuật, được tạo lên từ các nguyên vật liệu khác nhau.

Lựa chọn, sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau, để tạo ra các sản phẩm đa dạng phong phú.
	
	

	5
	283
	-Trẻ biết sử dụng các vật liệu khác nhau để làm một sản phẩm đơn giản.
	-Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm
	
	

	3
	284
	Trẻ vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, tạo thành bức tranh đơn giản.
	- Sử dụng một số kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm đơn giản.
	
	

	4
	285
	-Trẻ có một số kĩ năng trong hoạt động tạo hình,( vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình) tạo thành sản phẩm.
	- Sử dụng xen kẽ phối hợp hài hòa các màu khác nhau, màu sắc đậm nhạt, các hình để trang trí tranh ảnh.
	
	

	5
	286
	-Trẻ biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	-Phối hợp các kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét và bố cục
	
	

	4
	293
	- Trẻ biết xé, cắt theo đường thẳng, đường cong và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục.
	- Sử dụng các kĩ năng xé, cắt theo đường thẳng, đường cong và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục.
	*Hoạt động học

-Tô màu bạn trai bạn gái

* HĐ Chơi

+ GNT:

- Sử dụng các kĩ năng xé, cắt theo đường thẳng, đường cong và dán thành sản phẩm 
- Trẻ biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng
- Xếp chồng, xếp cạnh, tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản.
	

	4
	295
	- Trẻ biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng
	- Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng/ đường nét
	
	

	4
	297
	- Trẻ biết phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau.
	- Lựa chọn và sử dụng các vật liệu để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau.
	
	

	3
	298
	Trẻ xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản.
	- Xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản.
	
	

	c. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật

	3
	300
	Trẻ có khả năng  vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc quen thuộc, gần gũi.
	- Vận động theo ý thích khi hát/ nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc.
	*HĐ Học

- Nặn bánh trung thu
 * HĐ Chơi

+ Góc NT:Thực hành tạo ra các sản phẩm theo ý thích 

- Trẻ biết giữ gìn sản phẩm của mình, của bạn
	

	3
	305
	Trẻ tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
	- Tạo ra các sản phẩm đơn giản theo ý thích
	
	

	5
	311
	- Trẻ có ý thức giữ gìn sản phẩm của mình, của bạn
	- Giữ gìn sản phẩm của mình, của bạn
	
	


II. CHUẨN BỊ

  - Giáo án
  - Bàn ghế đúng quy cách, đủ số lượng cho trẻ hoạt động.

  - Tranh, ảnh, sách, truyện, lô tô về chủ đề bản thân

  - Bút màu, giấy vẽ, giấy màu, sáp màu, đất nặn, bút chì, hồ dán, vở tập tô, vở toán...

  - Gạch xây hàng dào, các khối nhựa, khối gỗ, gạch, nút nhựa...

  - Băng, đài, phách tre, mũ múa...

  - Túi cát, bóng, phấn, vòng...

  - Thẻ chữ cái, bảng gài.

  - Bộ đồ chơi nấu ăn: Bát, thìa, đĩa...

  - Bình tưới cây, kéo, bay nhựa...

  - Địa điểm cho trẻ hoạt động đảm bảo thoáng mát, sạch sẽ, an toàn...

  - Một số đồ dùng đồ chơi khác phục vụ cho chủ đề.
KÝ DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

